
BIỂU THEO DÕI CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Năm 2025 
 

Số 

TT 

Tên nhiệm 

vụ; mã số 

nhiệm vụ  

Tổ chức 

chủ trì 

nhiệm vụ 

Họ và tên chủ 

nhiệm nhiệm vụ và 

người tham gia 

chính 

Mục tiêu của nhiệm 

vụ 

Kết quả thực hiện 

(Tóm tắt) 

Thời 

gian bắt 

đầu và 

thời 

gian kết 

thúc 

Kinh phí thực 

hiện 

 

01 

 

- Đề tài: 

"Nghiên cứu 

thử nghiệm 

chế phẩm 

Nano bạc 

đồng trong 

sản xuất 

cam, chè an 

toàn trên địa 

bàn tỉnh Hà 

Giang". 

 

- Mã số 

nhiệm vụ: 

ĐTKH.HG-

01/2022 

 

- Tổ chức 

chủ trì 

Đề tài :  
Trung 

tâm tư 

vấn Khoa 

học công 

nghệ Tài 

nguyên 

Môi 

trường. 

 

- Họ và tên chủ 

nhiệm Đề tài:  

PGS.TS. Phan Thị 

Thanh Huyền. 

 

- Người tham gia 

chính: 

1. TS. Nguyễn Đức 

Hùng - Thư ký Đề 

tài - Học viện 

Nông nghiệp (NN) 

Việt Nam; 

2. TS. Đinh Hồng 

Duyên - Học viện 

NN Việt Nam; 

3. ThS. Nguyễn 

Anh Đức - Học 

viện NN Việt Nam;  

4. ThS. Nguyễn 

Văn Thao - Học 

viện NN Việt Nam; 

5. ThS. Nguyễn 

Viết Hiệp - Viện 

Thổ nhưỡng Nông 

hóa; 

6. ThS. Phạm Công 

 

Mục tiêu của Đề tài:  

- Mục tiêu chung: 
Xây dựng mô hình sử 

dụng chế phẩm Nano 

bạc đồng trong sản 

xuất cam, chè an toàn 

để thay thế và hạn chế 

thuốc Bảo vệ thực vật 

(BVTV) vô cơ trong 

sản xuất Nông  

nghiệp, nhằm nâng 

cao năng suất, chất 

lượng, giảm chi phí 

và tăng khả năng 

chống chịu các điều 

kiện bất thuận lợi của 

thời tiết, thổ nhưỡng, 

dịch bệnh trong thực 

tế sản xuất. 

- Mục tiêu cụ thể:  

+ Thử nghiệm chế 

phẩm Nano bạc, đồng 

cho 03 mô hình: 01 ha 

cam sành, 01 ha cam 

Vàng, 01 ha chè để 

thay thế cho thuốc 

 

Kết quả thực hiện: 

- Về chủng loại sản phẩm: Đề tài 

đáp ứng đầy đủ yêu cầu so với 

Hợp đồng đã ký, gồm: 

+ Mô hình cam, chè sử dụng chế 

phẩm Nano bạc, đồng gồm: 01 ha 

cam Vàng, 01 ha cam Sành, 01 ha 

chè Shan cho hiệu quả kinh tế tăng 

từ 10 - 20%;  

+ Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

thực trạng công tác phòng trừ bệnh 

hại đối với cây cam, cây chè trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo lựa 

chọn mô hình cho cây cam, cây chè 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

+ Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế 

phẩm Nano bạc, đồng đối với sản 

xuất cam, chè; 

+ Nhóm báo cáo kết quả xây dựng 

mô hình ứng dụng chế phẩm Nano 

bạc, đồng cho sản xuất cây ăn quả 

(cam), cây chè tỉnh Hà Giang (02 

mô hình - 02 báo cáo); 

+ Bộ tài liệu tập huấn chuyển giao 

03 mô hình ứng dụng chế phẩm 

 

- Thời 

gian bắt 

đầu:  

4/2022. 

- Thời 

gian kết 

thúc: 

4/2025. 

 

 

- Kinh phí 

thực hiện:  

1.470.305.000đ  

Trong đó: 

 - Ngân sách 

NN-SNKH: 

1.069.620.000đ 

- Nguồn khác: 

400.685.000đ 
 



Khải - Trung tâm 

phát triển Nông 

nghiệp Công nghệ 

cao Nanotech; 

7. KS. Nguyễn Thị 

Thảo - Công ty 

TNHH Tư vấn và 

Nghiên cứu 

VTOC; 

8. ThS. Ngô Duy 

Tùng - Viện Quy 

hoạch và Phát triển 

vùng; 

9. ThS. Trần Thị 

Lụa - Viện Thổ 

nhưỡng Nông hóa. 

BVTV trong phòng 

trừ bệnh loét quả, sẹo 

quả, ngừa nấm, diệt 

khuẩn, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, giảm 

chi phí đầu vào và 

tăng hiệu quả kinh tế 

từ 10 - 22%; 

+ Hoàn thiện quy 

trình kỹ thuật sử dụng 

chế phẩm Nano bạc 

đồng cho cây cam và 

cây chè trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang. 

Nano bạc, đồng cho cam sành, 

cam vàng, chè Shan trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang (03 bộ); 

+ Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm 

tắt kết quả nghiên cứu Đề tài; 

+ 03 Quy trình kỹ thuật sử dụng 

chế phẩm Nano bạc, đồng đối với 

cây cam, cây chè phù hợp và hiệu 

quả trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

+ 03 Bài báo khoa học đăng trên 

Tạp chí chuyên ngành; 

- Về số lượng, khối lượng sản 

phẩm so với đặt hàng: Đạt; 

- Về chất lượng sản phẩm và giá 

trị khoa học, giá trị thực tiễn của 

các kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

Đạt. 
 

Ghi chú: Căn cứ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

KH&CN và Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy 

định Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.  


